HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC – HÓA HỌC 9
Tuần 22:
BÀI 34 - 35: 
KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ HÓA HỌC HỮU CƠ.

CẤU TẠO PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ
NỘI DUNG HỌC SINH GHI BÀI:

I. Khái niệm về hợp chất hữu cơ.

   1. Hợp chất hữu cơ có ở đâu?

      Hợp chất hữu cơ có ở xung quanh ta, trong cơ thể sinh vật và trong hầu hết các loại lương thực, thực phẩm, trong các loại đồ dùng và trong cơ thể chúng ta.

   2. Hợp chất hữu cơ là gì?
       Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon (trừ  CO, CO2, H2CO3, các muối cacbonat kim loại)

   3. Phân loại hợp chất hữu cơ?

      a) Hiđro cacbon : Phân tử chỉ có 2 nguyên tố C và H 

           ví dụ : CH4, C2H4, C2H2, C6H6,…..

      b) Dẫn xuất của Hiđrocacbon:

 Ngoài H và C, Trong phân tử còn có các nguyên tố khác.

            VD: C2H6O, C2H5O2N, CH3Cl…..

II. Khái niệm về hóa học hữu cơ:
       Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nguyên cứu về các hợp chất hữu cơ và những chuyển đổi của chúng.
III. Đặc điểm cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ:
1. Hóa trị và liên kết giữa các nguyên tử:
     Trong phân tử hợp chất hữu cơ, các nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hóa trị. Cacbon hóa trị IV, oxi hóa trị II, hiđro hóa trị I.
2.  Mạch cacbon : (Tham khảo trang 110 SGK)
Những nguyên tử cacbon trong phân tử hợp chất hữu có có thể liên kết trực tiếp với nhau tạo thành mạch cacbon. Gồm có : mạch thẳng, mạch nhánh, mạch vòng.

3. Trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử: (Tham khảo trang 110 SGK)
        Mỗi hợp chất hữu có một trật tự liên kết xác định giữa các nguyên tử trong phân tử

IV. Công thức cấu tạo : (Tham khảo trang 111 SGK)
   Công thức cấu tạo cho biết thành phần nguyên tử và trật tự liên kết giữa các nguyên tử.
V . BÀI TẬP:
Câu 1: Viết CTCT (CTCT RG) có thể có của:  CH4, CH3OH, C2H6 , C4H8 , C4H10, C3H8O 

Câu 2: Tính thành phần phần trăm các nguyên tố C, H trong hợp chất: C2H6O; C6H12O6
Tuần 23: TIẾT 45:                      BÀI 36: METAN
I. NỘI DUNG GHI BÀI:
	
	METAN

                               CTPT : CH4. PTK : 16(đ.vC)

	I.Trạng thái tự nhiên, tính chất vật lí : 
	- Metan là chất khí, không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí. Ít tan trong nước. 

-Trong tự nhiên, metan có nhiều trong mỏ khí (khí thiên nhiên), mỏ dầu (khí mỏ dầu), mỏ than (khí mỏ than), bùn ao (khí bùn ao), khí biogas. 

	II.Cấu tạo phân tử : 
	CTPT :      CH4                               CTCT : (SGK trang 113)
- Giữa nguyên tử cacbon và hidro chỉ có 1(gạch nối) hay 1liên kết, gọi là liên kết đơn.
- Trong phân tử metan có: 4 liên kết đơn.

	III.Tính chất hóa học :

	1)Tác dụng với oxi: 

( phản ứng cháy )
	- Hiện tượng: Metan cháy tạo khí cacbonic và hơi nước

- PTHH:   CH4   +   2O2  (   CO2   +   2H2O    

- Phản ứng trên tỏa nhiều nhiệt. Hỗn hợp nổ mạnh khi: tỉ lệ số mol CH4  và số mol O2  là: 1:2.

	2)Tác dụng với khí clo :
	-Hiện tượng : Màu vàng nhạt của clo mất đi, quì tím hóa đỏ.

-PTHH:   CH4  +  Cl2  ( CH3Cl  +   HCl    
                               (Metyl Clorua)
( Phản ứng: thế.
Có thể dùng Clo để nhận biết khí metan CH4 

	IV.Ứng dụng :
	-Điều chế bột than, nhiên liệu , điều chế hidro .
                      xt,t0
Metan + nước ( cacbon đioxit + hidro 


II. BÀI TẬP:
Câu 1: Trong các khí sau : CH4 , H2 , Cl2 , O2 

a) Những khí nào tác dụng với nhau từng đôi một?

b) Hai khí nào khi trộn với nhau tạo ra hỗn hợp nổ?
Câu 2: Khi đốt cháy hoàn toàn 3,36 lít khí metan (đktc). Hãy tính thể tích khí oxi cần dùng và thể tích khí cacbonic tạo thành? (các khí đo ở đktc) 

Câu 3: Đốt cháy V lít khí metan, thu được 1,8g hơi nước. Hãy tính V và thể tích không khí cần dùng, biết O2 chiếm 20% thể tích không khí (đktc) ?

Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít khí C4H10 (đktc) rồi hấp thụ hết các sản phẩm cháy vào dd Ba(OH)2 0,2M dùng dư thu được chất kết tủa.

a) Viết ptpư?

b) Tìm số g kết tủa thu được. 
Câu 5: Đốt cháy 10,08 lít hh khí CH4 và C2H6 thu được 14,56 lít CO2. (đktc) Tính % thể tích mỗi khí trong hh ban đầu. 

Câu 6: Gas gia đình thường sử dụng là Propan ( C3H8 ) hoặc Butan ( C4H10 ) gọi là LPG (viết tắt của Liquidified Petrolium Gases – chất đốt khí hóa lỏng) được nén lại ở dưới áp lực cao bên trong bình chứa nên tự hóa lỏng. Khi người sử dụng mở van bình gas thì chất lỏng này sẽ thoát ra ngoài, quay trở lại dạng khí bình thường sử dụng. Chính vì vậy, mọi ứng dụng sử dụng gas LPG cần phải có 1 van điều áp quy chuẩn để kiểm soát lượng gas thoát ra, trong mức độ an toàn và phù hợp cho sử dụng trong gia đình cũng như trong công nghiệp.
  
Tương tự như khi đốt cháy metan, propan và butan cũng cháy tạo thành cacnonic và hơi nước. Em hãy viết các PTHH xảy ra. 

Câu 7: Etan ( C2H6 ) cũng có thể làm mất màu khí Clo như metan. Em hãy viết PTHH xảy ra. 

Tuần 23: TIẾT 46:             BÀI 36: ETILEN
I. NỘI DUNG GHI BÀI:

	
	ETILEN

                               CTPT:  C2H4.  PTK: 28(đvC)

	I.Tính chất vật lí : 
	-Metan là chất khí, không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí. Ít tan trong nước.


	II.Cấu tạo phân tử : 
	CTPT :      C2H4                               CTCT: (SGK Trang 117)
- Giữa hai nguyên tử cacbon  có 2 liên kết , gọi là liên kết đôi

- Trong liên kết đôi có 1 liên kết kém bền. Liên kết này dễ bị đứt ra trong các phản ứng hóa học. 


	III.Tính chất hóa học :

	1)Tác dụng với oxi: 

( phản ứng cháy )
	- Hiện tượng:  Etilen cháy tạo ra  khí cacbonic và hơi nước, phản ứng tỏa nhiệt.

-PTHH :   C2H4   +   3O2  (   2CO2   +   2H2O    

	2)Tác dụng với dd brom :
	-Hiện tượng : Dung dịch brom mất màu.
PT viết gọn : C2H4   +   Br2  (  C2H4Br2  ( Đi brometan)
( Phản ứng dùng để nhận biết khí etilen C2H4 

BTAD: Nhận biết hai khí metan CH4 và etilen C2H4 . 

Dẫn 2 khí lần lượt đi qua dung dịch nước brom

· Khí nào không hiện tượng là metan.

· Khí nào làm mất màu nước brom là etilen.

C2H4   +   Br2  (  C2H4Br2  

Ngoài ra etien có thể cộng hợp với các chất khác như hidro, clo …

                             Ni, to
Vd :  C2H4  +  H2  (  C2H6
KL: các chất có liên kết đôi (tương tự etilen) dễ tham gia phản ứng cộng . 



	IV.Ứng dụng :
	-Điều chế PE, PVC , rượu etylic công nghiệp, axit axetic, đicloetan…

-Kích thích quả mau chin. 

	
	PTHH :             xt, to, P
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nCH2 = CH2                               - CH2 - CH2- CH2 - CH2 - - CH2 - CH2 -    
                                                  ( poli etilen, PE ) 

 PE là chất rắn, không tan trong nước, không độc và là nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp chất dẻo. 


II. BÀI TẬP 
Câu 1: Trong phân tử etilen, giữa hai nguyên tử cacbon có :

A. Một liên kết đơn

B. Một liên kết đôi 

C. Hai liên kết đôi 

D. Một liên kết ba

Câu 2 : CH4 và C2H4 có tính chất hóa học giống nhau là :

A. Tác dụng với dung dịch Brom 

B. Tác dụng với khí Hidro 

C. Tác dụng với khí O2 

D. Có phản ứng trùng hợp

Câu 3 : Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch Brom và có phản ứng trùng hợp. 

A. CH4               B.CH3 – CH3         C. CH3Cl                  D.CH2=CH – CH3 
Câu 4: Hiện tượng gì xảy ra khi dẫn khí C2H4 qua dd Br2. Viết PTHH.
Câu 5: Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết 3 chất khí: CO2, CH4, C2H4 

Câu 6: C3H6 (propen) cũng có một liên kết đôi như etilen. Hãy viết CTCT của propen và viết PTHH của propen với dung dịch Br2 và H2 . 
Câu 7: Đốt cháy V lít etylen, thu được 9g hơi nước. Hãy tính V và thể tích không khí cần dùng, biết O2 chiếm 20% thể tích không khí (đktc) ?
Câu 8: Cho 5,6 lít (đktc) hỗn hợp CH4 và C2H4 đi qua nước brom dư thấy có 4g brom tham gia phản ứng.

a) Viết phương trình phản ứng xảy ra ?

b) Tính thành phần phần trăm thể tích mỗi chất đã dùng ? 

c) Tính thể tích O2 cần dùng để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí ban đầu? (đktc)
Câu 9: Đốt cháy hết 36 gam hh khí C3H6 và C2H6 trong O2 dư thu được 56 lít CO2 đktc 

a) Tính V mỗi khí ở đktc 

b) Tính % mỗi khí trong hh khí ban đầu 

Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol hỗn hợp gồm metan và etilen. Lấy toàn bộ CO2 sinh ra cho vào dd Ca(OH)2 dư thu được 40g kết tủa. 

a) Viết pthh xảy ra?

b) Tính % thể tích mỗi khí ban đầu?

Tuần 24 – Tiết 47:              AXETILEN

I. Nội dung bài ghi: Kiến thức cần nhớ:
CTPT: C2H2

PTK: 26

1. Tính chất vật lí :
Axetilen là chất khí, không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí, ít tan trong nước.

2. Cấu tạo phân tử:
CTPT:  C2H2           CTCT:  H - C ≡ C- H 

CTRG:  HC ≡ CH.
· Giữa hai nguyên tử cacbon có 3 liên kết , gọi là liên kết ba
· Trong liên kết ba có 2 liên kết kém bền. Các liên kết này dễ bị đứt ra trong các phản ứng hóa học.

3. Tính chất hóa học:
a) Tác dụng với oxi:
Hiện tượng: Axetilen cháy sáng chói, tỏa nhiều nhiệt

PTHH:    2C2H2 + 5O2  
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b) Tác dụng với dung dịch brom:
Hiện tượng: Làm mất màu da cam của dung dịch brom

PTHH:  C2H2  + 2Br​2   
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  C2H2Br4
· Phản ứng dùng để nhận biết khí axetilen C2H2 

BTAD : Nhận biết hai khí metan CH4 và axetilen C2H2. 

· Dẫn lần lượt từng khí đi qua dung dịch brom

· Mất màu da cam dung dịch brom: axetilen C2H2.

· Không hiện tượng: metan CH4
PTHH: C2H2  + 2Br​2   
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  C2H2Br4
· Ngoài ra etien có thể cộng hợp với các chất khác như hidro, clo …

                                Pd, to
Vd :  C2H2  +  H2    
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Hoặc                        Ni, to
         C2H2  +  H2    
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 C2H6
· KL: Các chất có liên kết ba (tương tự axetilen) dễ tham gia phản ứng cộng.
4. Ứng dụng:
· Nhiên liệu đèn xì. 

· Điều chế PVC, cao su, nhiên liệu trong công nghiệp, axit axetic.

5. Điều chế:
· Trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp: 

Nguyên liệu: đất đèn – canxi cacbua (CaC2)

PTHH : CaC2  +  2 H2O   
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  Ca(OH)2  + C2H2
· Phương pháp hiện đại: nhiệt phân metan 

             1500oC làm lạnh nhanh
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  2CH4                                               C2H2  +  3H2
II. Bài tập

Câu 1: Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết 3 chất khí: CO2, CH4, C2H2 

Câu 2: C3H4 (propin) cũng có một liên kết đôi như axetilen. 

Hãy viết CTCT của propin và viết PTHH của propin với dung dịch Br2 dư và H2 dư. 

Câu 3: Cho 50 gam đất đèn có chứa canxi cacbua tác dụng với nước thì thu được 15,68 lít khí axetilen (đktc). Hãy tính % canxi nguyên chất có trong đất đèn. 

Câu 4: Cho 0,56 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm C2H4, C2H2 tác dụng hết với dung dịch Br2 dư, lượng Br2 đã tham gia phản ứng là 5,6 gam.

a) Hãy viết phương trình phản ứng? 

b) Tính thành phần % thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp (biết Br = 80).

Câu 5:  Đốt cháy một lượng hỗn hợp metan và axetilen thu được 13,2 g CO2 và 5,4 g H2O. 




Tính thành phần % theo thể tích mỗi khí trong hỗn hợp ?

· BT TRẮC NGHIỆM:
Câu 1: Trong phân tử axetilen, giữa hai nguyên tử cacbon có: 

A. một liên kết đơn.                                             B. một liên kết đôi

C. một liên kết ba.                                                D. hai liên kết đôi.
Câu 2: Phương pháp hiện đại để điều chế axetilen hiện nay là:

A/ Nhiệt phân etilen ở nhiệt độ                            C/  Nhiệt phân benzen ở nhiệt độ cao.

B/ Nhiệt phan canxi cacbua ở nhiệt độ cao          D/ Nhiệt phân mêtan ờ nhiệt độ cao

Câu 3: Hiđrocacbon ở thể khí thường được dùng làm nhiên liệu để hàn cắt kim loại, đó là:

A. metan.                     B. etilen.                    C. axetilen.                    D. etan

Câu 4: Khí axetilen không có tính chất hóa học nào sau đây?

A. Phản ứng cộng với dung dịch brom.    
C. Phản ứng cộng với hiđro.

B. Phản ứng cháy với oxi.


D. Phản ứng thế với clo ngoài ánh sáng.

Câu 5: Khí X có tỉ khối đối với oxi là 0,8125. Khí X là

A. C2H2.                        B. C2H4.                         C. C2H6.                        D. CH4.

Câu 6: Một hiđrocacbon X có thành phần phần trăm về khối lượng cacbon trong hợp chất là 92,3%. Hiđrocacbon X là : 

A. C2H2.                       B. C2H4.                       C. C3H6.                             D. C3H8.

Tuần 24 – Tiết 48: LUYỆN TẬP CHƯƠNG 4

I. Nội dung bài ghi : Kiến thức cần nhớ:
	Hidrocacbon
	Metan
	Etilen
	Axetilen

	Công thức cấu tạo : 
	RG: CH4
	RG: CH2=CH2
	RG: HC ≡ CH

	Đặc điểm cấu tạo phân tử : 
	Có 4 liên kết đơn 

C – H 
	Có một liên kết đôi (trong liên kết 1 có một liên kết kém bền, dễ đứt ra trong phản ứng hóa học 
	Có một liên kết ba (trong liên kết  ba có hai liên kết kém bền lần lượt bị đứt ra trong phản ứng hóa học

	Phản ứng đặc trưng 
	Cộng với clo
	Cộng với dd Br2 , H2
	Cộng với dd Br2, H2 

	Ứng dụng 
	Nhiên liệu
	Nguyên liệu sản xuất nhựa poli etilen (PE) 
	Nhiên liệu trong đèn xì, nguyên liệu trong sản xuất nhựa PVC, cao su …


II. Bài tập

Câu 1: Viết công thức phân tử, công thức cấu tạo đầy đủ và thu gọn của các hợp chất hữu cơ:

a. Có tên sau: metan, etilen, axetilen, metyl clorua, đibrom etan, tetrabrom etan.

b. Có công thức phân tử  sau: CH3Br , CH4O , C2H5Br , C2H6O 

Câu 2: Hoàn thành phương trình hóa học theo sơ đồ phản ứng sau : 

1)    CaC2      +     H2O   [image: image7.wmf]¾
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2)     C2H2       +      Br2   [image: image8.wmf]¾
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3)     CH4       +      O2 ​[image: image9.wmf]¾
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4)     C2H4        +     Br2
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5)      CH​4       +      Cl2 [image: image11.wmf]¾
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6)      C2H2      +     O2  [image: image12.wmf]¾
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9)      
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10)      
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Câu 3: Cho 5,6 lít (đktc) hỗn hợp CH4 và C2H4 đi qua nước brom dư thấy có 4 g brom tham gia phản ứng.

a)   Tính thành phần phần trăm thể tích mỗi chất đã dùng?

b)   Tính thể tích O2 cần dùng để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí ban đầu? (đktc)

Câu 4: Đốt cháy một lượng hỗn hợp metan và axetilen thu được 13,2 g CO2 và 5,4 g H2O. Tính thành phần % theo thể tích mỗi khí trong hỗn hợp?
Câu 5: Trình bày phương pháp hóa học nhận biết các khí đựng trong các lọ riêng biệt sau: 

a. CO2 , CH4 , C2H4 .



b.   CO2 , CH4 , C2H2
· TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Những hiđrocacbon nào sau đây trong phân tử chỉ có liên kết đơn:

A. Etilen

B. Benzen

C. Metan

D. Axetilen

Câu 2: Những hiđrocacbon nào sau đây trong phân tử vừa có liên kết đơn vừa có liên kết ba

A. Etilen

B. Benzen

C. Metan

D. Axetilen

Câu 3: Các chất hiđrocacbon: metan, etilen, axetilen, benzen có tính chất hóa học chung nào:

A.  Có thể tác dụng với dd brom

 C. Có thể tác dụng với khí oxi

B.  Có thể tác dụng với khí clo

           D. Không có tính chất nào chung

Câu 4: Cặp chất nào dưới đây có thể cùng làm mất màu dd brom:

       
A. C6H6 và CH4         B. CH4 và C2H6                C.C2H4 và C2H2               D. C2H4 và C6H12
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